
PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TRUNG ƢƠNG BAN HÀNH 

(Từ ngày 01/8/2025 đến ngày 31/8/2025) 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-STP ngày     tháng 9 năm 2025 của Sở Tư pháp) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƢỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ (bao gồm 08 văn bản) 

1  
Nghị 

quyết 
92/2025/UBTVQH15 

Điều chỉnh chương trình lập pháp 

năm 2025 

01/8/2025 01/8/2025 Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

2  
Nghị 

quyết 
93/2025/UBTVQH15 

Quy định việc thực hiện dân chủ 

trong nội bộ Hội đồng Dân tộc, Ủy 

ban của Quốc hội, Thường trực Hội 

đồng nhân dân, Ban của Hội đồng 

nhân dân 

12/8/2025 12/8/2025 Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

3  
Nghị 

quyết 
94/2025/UBTVQH15 

Điều chỉnh chương trình lập pháp 

năm 2025 

14/8/2025 14/8/2025 Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

4  
Nghị 

quyết 
95/2025/UBTVQH15 

 

 

Quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt 

động và định mức khoán chi cho 

từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội 

dung thẩm tra, thông qua văn bản 

quy phạm pháp luật của Quốc hội, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc 

gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức 

quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc 

hội 

13/8/2025 13/8/2025 Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

5  
Nghị 

quyết 
97/2025/UBTVQH15 

 

 

Điều chỉnh chương trình lập pháp 

năm 2025 

28/8/2025 28/8/2025 Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

6  
Nghị 

quyết 
03/2025/NQ-CP 

Về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư 

xây dựng cảng hàng không quốc tế 

Gia Bình 

14/8/2025 14/8/2025 Chính phủ 



   2 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

7  
Nghị 

quyết 
04/2025/NQ-CP 

Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong triển khai các dự án, nhiệm vụ 

ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

20/8/2025 20/8/2025 Chính phủ 

8  
Nghị 

quyết 
66.2/2025/NQ-CP 

Quy định xử lý khó khăn, vướng 

mắc về việc điều chỉnh quy hoạch 

cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy 

hoạch tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn 

vị hành chính và tổ chức chính 

quyền địa phương 2 cấp trong thời 

gian chưa ban hành Luật Quy hoạch 

(sửa đổi) 

28/8/2025 28/8/2025 Chính phủ 

NGHỊ ĐỊNH (bao gồm 23 văn bản) 

9  Nghị 

định 

214/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu 

04/8/2025 04/8/2025 Chính phủ 

10  Nghị 

định 

215/2025/NĐ-CP Quy định các biện pháp quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

và thiên nhiên thế giới, di sản văn 

hóa dưới nước, di sản văn hóa phi 

vật thể trong các danh sách của 

UNESCO và danh mục quốc gia về 

di sản văn hóa phi vật thể và chính 

sách đối với nghệ nhân, chủ thể di 

sản văn hóa phi vật thể 

04/8/2025 17/9/2025 Chính phủ 

11  Nghị 

định 

217/2025/NĐ-CP Về hoạt động kiểm tra chuyên ngành 05/8/2025 05/8/2025 Chính phủ 

12  Nghị 

định 

218/2025/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ 

yếu 

05/8/2025 05/8/2025 Chính phủ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

13  Nghị 

định 

216/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và 

hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra 

05/8/2025 05/8/2025 Chính phủ 

14  Nghị 

định 

219/2025/NĐ-CP Quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

07/8/2025 07/8/2025 Chính phủ 

15  Nghị 

định 

220/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

một số nghị định trong lĩnh vực quốc 

phòng, quân sự khi tổ chức chính 

quyền địa phương hai cấp 

07/8/2025 07/8/2025 Chính phủ 

16  Nghị 

định 

221/2025/NĐ-CP Quy định về việc miễn thị thực có 

thời hạn cho người nước ngoài thuộc 

diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

08/8/2025 15/8/2025 Chính phủ 

17  Nghị 

định 

222/2025/NĐ-CP Quy định việc dạy và học bằng tiếng 

nước ngoài trong cơ sở giáo dục 

08/8/2025 25/8/2025 Chính phủ 

18  Nghị 

định 

224/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 

số 22/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 

năm 2019 của Chính phủ quy định 

về tố cáo và giải quyết tố cáo trong 

công an nhân dân 

14/8/2025 14/8/2025 Chính phủ 

19  Nghị 

định 

226/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai 

15/8/2025 15/8/2025 Chính phủ 

20  Nghị 

định 

225/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

15/8/2025 15/8/2025 Chính phủ 

21  Nghị 

định 

227/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số 

16/8/2025 16/8/2025 Chính phủ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

điều của Luật Lâm nghiệp 

22  Nghị 

định 

228/2025/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kiểm toán độc 

lập 

18/8/2025 18/8/2025 Chính phủ 

23  Nghị 

định 

229/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 87 

của Nghị định số 63/2023/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Tần số vô tuyến điện số 

42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

09/2022/QH15 

19/8/2025 19/8/2025 Chính phủ 

24  Nghị 

định 

230/2025/NĐ-CP Quy định các trường hợp khác được 

miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất theo quy định tại khoản 2 

điều 157 Luật Đất đai năm 2024 

19/8/2025 19/8/2025 Chính phủ 

25  Nghị 

định 

232/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 

03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động kinh doanh 

vàng 

26/8/2025 10/10/2025 Chính phủ 

26  Nghị 

định 

233/2025/NĐ-CP Quy định cơ chế tài chính về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế; chi tổ chức và hoạt 

động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế 

26/8/2025 26/8/2025 Chính phủ 

27  Nghị 

định 

231/2025/NĐ-CP Quy định về tuyển chọn, sử dụng 

tổng công trình sư, kiến trúc sư 

trưởng về khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

26/8/2025 26/8/2025 Chính phủ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

gia 

28  Nghị 

định 

235/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 

21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ 

về khuyến công 

27/8/2025 15/10/2025 Chính phủ 

29  Nghị 

định 

234/2025/NĐ-CP Quy định đối với tàu quân sự nước 

ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và tàu quân sự nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

đi nước ngoài 

27/8/2025 12/10/2025 Chính phủ 

30  Nghị 

định 

236/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của 

nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 

29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội 

về việc áp dụng thuế thu nhập doanh 

nghiệp bổ sung theo quy định chống 

xói mòn cơ sở thuế toàn cầu 

29/8/2025 15/10/2025 Chính phủ 

31  Nghị 

định 

237/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 

17 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công 

chức, viên chức 

29/8/2025 29/8/2025 Chính phủ 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ (bao gồm 05 văn bản) 

32  Quyết 

định 

26/2025/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

04/8/2025 20/9/2025 Thủ tướng Chính 

phủ 

33  Quyết 

định 

27/2025/QĐ-TTg Quy định về xã, phường, đặc khu đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

04/8/2025 01/01/2026 Thủ tướng Chính 

phủ 

34  Quyết 

định 

28/2025/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xác định tuyến, địa 

bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, 

địa bàn không ma túy 

24/8/2025 24/8/2025 Thủ tướng Chính 

phủ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

35  Quyết 

định 

29/2025/QĐ-TTg Về tín dụng đối với học sinh, sinh 

viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu 

sinh học các ngành khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật và toán 

28/8/2025 28/8/2025 Thủ tướng Chính 

phủ 

36  Quyết 

định 

30/2025/QĐ-TTg Ban hành quy chế phối hợp trong 

đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của 

tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ 

tiền, tài sản cho đối tượng trong 

nước hoạt động xâm phạm an ninh 

quốc gia, khủng bố 

30/8/2025 15/10/2025 Thủ tướng Chính 

phủ 

Thông tƣ (bao gồm 42 văn bản) 

37  Thông 

tư 

22/2025/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 19/2023/TT-NHNN của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về giám sát tiêu 

hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

01/8/2025 15/9/2025 Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt 

Nam 

38  Thông 

tư 

 07/2025/TT-TANDTC Quy định thi tuyển chọn thẩm phán 

Tòa án nhân dân 

01/8/2025 01/8/2025 Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao 

39  Thông 

tư 

79/2025/TT-BTC Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia 

04/8/2025 04/8/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

40  Thông 

tư 

15/2025/TT-BNV Quy định biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định 

về phân cấp, phân quyền trong lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng; quy định 

04/8/2025 05/8/2025 Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

41  Thông 

tư 

44/2025/TT-BNNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về ngưỡng chất thải nguy hại 

06/8/2025 09/02/2026 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

42  Thông 

tư 

45/2025/TT-BNNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về lò đốt chất thải 

06/8/2025 09/02/2026 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

43  Thông 

tư 

46/2025/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 

01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định trình tự 

ngừng, giảm mức cung cấp điện, 

thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 

01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định hệ thống 

truyền tải điện, phân phối điện và đo 

đếm điện năng và Thông tư số 

06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định điều độ, vận hành, 

thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen 

và khôi phục hệ thống điện quốc gia 

06/8/2025 22/9/2025 Bộ trưởng Bộ Công 

Thương 

44  Thông 

tư 

46/2025/TT-BNNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về đồng xử lý chất thải trong lò 

nung xi măng 

06/8/2025 09/02/2026 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

45  Thông 

tư 

37/2025/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

05/2024/TT-BYT ngày 14 tháng 5 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định danh mục thuốc, thiết bị y 

07/8/2025 07/8/2025 Bộ trưởng Bộ Y tế 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng 

hình thức đàm phán giá và quy trình, 

thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các 

gói thầu áp dụng hình thức đàm phán 

giá 

46  Thông 

tư 

83/2025/TT-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều các 

thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng về phân định thẩm quyền 

trong lĩnh vực công tác quốc phòng, 

dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng 

và an ninh khi tổ chức chính quyền 

địa phương 02 cấp 

07/8/2025 07/8/2025 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng 

47  Thông 

tư 

86/2025/TT-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 41/2020/TT-BQP ngày 

31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng quy định thực hiện 

một số điều của nghị định số 

21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 

năm 2019 của Chính phủ về khu vực 

phòng thủ 

07/8/2025 07/8/2025 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng 

48  Thông 

tư 

80/2025/TT-BTC Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, 

báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, 

kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện 

hoạt động đấu thầu 

08/8/2025 08/8/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

49  Thông 

tư 

14/2025/TT-BKHCN Quy định việc tổ chức và đảm bảo 

thông tin liên lạc phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành phòng, chống 

thiên tai 

08/8/2025 22/9/2025 Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

50  Thông 

tư 

23/2025/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 30/2019/TT-NHNN ngày 

12/8/2025 01/10/2025 Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

27 tháng 12 năm 2019 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về thực hiện dự trữ bắt 

buộc của các tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

Nam 

51  Thông 

tư 

38/2025/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của 

nghị định số 207/2025/NĐ-CP ngày 

15 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về sinh con bằng kỹ thuật 

hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang 

thai hộ vì mục đích nhân đạo 

13/8/2025 01/10/2025 Bộ trưởng Bộ Y tế 

52  Thông 

tư 

81/2025/TT-BTC Quy định về quản lý và sử dụng tài 

khoản thanh toán của kho bạc nhà 

nước mở tại Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam và các ngân hàng thương 

mại 

13/8/2025 01/10/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

53  Thông 

tư 

48/2025/TT-BNNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 

1:25.000 

14/8/2025 16/02/2026 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

54  Thông 

tư 

47/2025/TT-BNNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 

1:10.000 

14/8/2025 16/02/2026 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

55  Thông 

tư 

15/2025/TT-BKHCN Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với 

phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra 

chữ ký số và cổng kết nối dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công cộng 

15/8/2025 15/8/2025 Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

56  Thông 

tư 

82/2025/TT-BTC Bãi bỏ các thông tư của Bộ tài chính: 

Thông tư số 155/2009/TT-BTC ngày 

31 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn chế 

độ phân phối lợi nhuận của công ty 

15/8/2025 01/10/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

nhà nước theo quy định tại Nghị 

định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 

tháng 02 năm 2009 của Chính phủ; 

Thông tư số 202/2009/TT-BTC ngày 

20 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn 

một số nội dung về tài chính trong 

bán, giao doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước; thông tư số 92/2011/tt-btc 

ngày 23 tháng 6 năm 2011 hướng 

dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối 

với người lao động trong doanh 

nghiệp theo quyết định số 471/qđ-ttg 

ngày 30 tháng 3 năm 2011 của thủ 

tướng chính phủ; thông tư số 

180/2012/tt-btc ngày 24 tháng 10 

năm 2012 hướng dẫn xử lý tài chính 

về chi trợ cấp mất việc làm cho 

người lao động tại doanh nghiệp 

57  Thông 

tư 

83/2025/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 138/2012/tt-btc 

ngày 20 tháng 8 năm 2012 của bộ tài 

chính hướng dẫn phân bổ giá trị lợi 

thế kinh doanh đối với công ty cổ 

phần được chuyển đổi từ công ty nhà 

nước 

15/8/2025 01/10/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

58  Thông 

tư 

87/2025/TT-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 13/2022/tt-bqp ngày 29 

tháng 01 năm 2022 của bộ trưởng bộ 

quốc phòng quy định về xét, công 

nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi, 

giáo viên dạy giỏi trong bộ quốc 

15/8/2025 15/8/2025 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

phòng 

59  Thông 

tư 

50/2025/TT-BNNMT Quy định kỹ thuật công tác thi công 

công trình khoan trong điều tra cơ 

bản địa chất, điều tra địa chất về 

khoáng sản và thăm dò khoáng sản 

19/8/2025 03/10/2025 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

60  Thông 

tư 

49/2025/TT-BNNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá 

khoáng sản cát, sỏi lòng sông, lòng 

hồ 

19/8/2025 03/10/2025 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

61  Thông 

tư 

84/2025/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 11/2017/tt-btc ngày 08 

tháng 02 năm 2017 của bộ tài chính 

quy định về quản lý và sử dụng 

nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 

thác qua ngân hàng chính sách xã hội 

để cho vay đối với người nghèo và 

các đối tượng chính sách khác 

19/8/2025 19/8/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

 

62  Thông 

tư 

90/2025/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã 

hội bắt buộc đối với quân nhân và 

người làm công tác cơ yếu hưởng 

lương như đối với quân nhân 

19/8/2025 02/10/2025 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng 

63  Thông 

tư 

76/2025/TT-BCA Quy định quy trình tuần tra, kiểm 

soát và xử lý vi phạm hành chính của 

cảnh sát đường thủy 

20/8/2025 10/10/2025 Bộ trưởng  ộ  ông 

an 

64  Thông 

tư 

16/2025/TT-BKHCN Quy định quy chế chứng thực mẫu 20/8/2025 20/8/2025 Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

65  Thông 

tư 

92/2025/TT-BQP Bãi bỏ toàn bộ và một phần một số 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền ban hành của bộ trưởng 

bộ quốc phòng 

20/8/2025 03/10/2025 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng 

66  Thông 51/2025/TT-BNNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất 22/8/2025 08/10/2025 Bộ trưởng Bộ Nông 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

tư lượng tài liệu khí tượng bề mặt nghiệp và Môi 

trường 

67  Thông 

tư 

52/2025/TT-BNNMT Quy định kỹ thuật quan trắc tài 

nguyên nước và cảnh báo, dự báo 

nguồn nước  

25/8/2025 10/10/2025 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

68  Thông 

tư 

47/2025/TT-BCT Quy định về xây dựng, ban hành và 

tổ chức thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật của bộ công thương 

26/8/2025 26/8/2025 Bộ trưởng Bộ Công 

Thương 

69  Thông 

tư 

53/2025/TT-BNNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về công trình, thiết bị xử lý nước 

thải tại chỗ 

27/8/2025 26/02/2025 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

70  Thông 

tư 

16/2025/TT- GDĐT Quy định về liên kết tổ chức thi cấp 

chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 

nước ngoài 

27/8/2025 12/10/2025 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

71  Thông 

tư 

86/2025/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ 

phí hàng hóa, phương tiện vận tải 

quá cảnh 

28/8/2025 12/10/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

72  Thông 

tư 

12/2025/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 32/2021/tt-btttt ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của bộ trưởng bộ 

thông tin và truyền thông hướng dẫn 

thực hiện xuất bản phẩm sử dụng 

ngân sách nhà nước 

28/8/2025 29/8/2025 Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

73  Thông 

tư 

11/2025/TT-BVHTTDL Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá 

trị tài nguyên du lịch; tổ chức khảo 

sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra 

tài nguyên du lịch, thị trường du lịch 

28/8/2025 15/10/2025 Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

74  Thông 23/2025/TT-BXD Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 28/8/2025 24/10/2025 Bộ trưởng Bộ Xây 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

tư và định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ kiểm định, miễn kiểm định lần 

đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng 

dựng 

75  Thông 

tư 

24/2025/TT-BXD Hướng dẫn một số thông tin chi tiết 

trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu quốc gia về hoạt động xây dựng 

29/8/2025 15/10/2025 Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng 

76  Thông 

tư 

 24/2025/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 63/2024/tt-nhnn quy định 

về hồ sơ, thủ tục thu hồi giấy phép 

và thanh lý tài sản của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; hồ sơ, thủ tục thu hồi giấy 

phép văn phòng đại diện tại việt nam 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng 

29/8/2025 15/10/2025 Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt 

Nam 

77  Thông 

tư 

87/2025/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí bầu 

cử đại biểu quốc hội khóa XVI và 

đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2026-2031 

29/8/2025 29/8/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

 

78  Thông 

tư 

25/2025/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy 

định việc mở và sử dụng tài khoản 

thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán 

31/8/2025 31/8/2025 Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt 

Nam 
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